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MẪU SỐ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)
Tên đơn vị cơ sở
Cơ quan quản lý cấp trên
Tổng số lao động bình quân trong năm      người; trong đó nữ    người
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Tuổi nghề (năm)
	Mức lương (1.000đ)
	Bậc thợ
	Loại lao động
	Ngày, tháng xảy ra TNLĐ
	Nơi xảy ra tai nạn lao động
	Ngày, giờ, số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra
	Đã huấn luyện ATVSLĐ
	Nguyên nhân gây TNLĐ
	Tình trạng thương tích
	Thiệt hại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động
	Chi phí tính bằng tiền (1.000đ)
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	Bị thương
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	Nặng
	Nhẹ
	
	
	Y tế
	Trả lương
	Bồi thường/Trợ cấp
	Thiệt hại tài sản (1.000đ)
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